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A PHẦN VĂN HỌC
	VĂN BẢN
	TÁC GIA’
	THỂ LOẠI
	PT B ĐẠT
	NHÂN VẬT
	NỘI DUNG

	Bài học đường đời đầu tiên
	Tô
Hoài

	Truyện 
	Tự sự
	Dế Mèn
	- Bài văn miêu tả Dế mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính nết còn kiêu căng, xốc nổi. 
- Do bày mưu trêu chọc Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra bài học đường đời cho mình

	Sông nước Cà Mau
	Đoàn Giỏi 
	Truyện ngắn
	Miêu tả
	
	- Cảnh sông nước Cà Mau có vẻ đẹp rộng lớn, hùng vĩ, đầy sức sống hoang dã. 
- Chợ Năm Căn là hình ảnh cuộc sống tấp nập, trù phú, độc đáo ở vùng đất tận cùng phía Nam Tổ quốc.

	Bức tranh của em gái tôi
	Tạ Duy Anh 
	Truyện ngắn
	Tự sự
	Người anh trai và Kiều Phương
	- Tình cảm trong sáng, hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em gái đã giúp cho người anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình. 


	Vượt thác
	Võ Quảng 
	Truyện ngắn
	Miêu tả
	Dượng Hương Thư
	- Cảnh vượt thác của con thuyền trên sông Thu Bồn, làm nổi bật vẻ hùng dũng và sức mạnh của con người lao động trên  nền cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ

	Đêm nay Bác không ngủ
	Minh Huệ
	Thơ 5 tiếng
	Tự sự, miêu  tả biểu cảm
	Anh đội viên, Bác Hồ
	- Tấm lòng yêu thương sâu sắc, rộng lớn của Bác đối với bộ đội và nhân dân
- Tình cảm yêu kính, cảm phục của người chiến sĩ đối với lãnh tụ.

	Lượm
	Tố Hữu
	Thơ 4 chữ
	Miêu tả+ tự sự + biểu cảm
	Lượm
	- Khắc hoạ hình ảnh chú bé liên lạc Lượm hồn nhiên, vui tươi, hăng hái, dũng cảm. 
- Lượm đã hi sing nhưng hình ảnh của em còn mãi với quê hương đất nước và trong lòng mọi người.


	Mưa
	Trần Đăng Khoa 
	Tự do
	Miêu tả
	
	Cảnh vật thiên nhiên trước và trong cơn mưa rào ở làng quê. 

	Cô Tô
	Nguyễn Tuân
	Kí
	Miêu tả
	
	- Cảnh thiên nhiên và sinh hoạt của con người trên vùng đảo Cô Tô hiện lên thật trong sáng và tươi đẹp 
- Bài văn cho ta hhiểu biết và yêu mến một vùng đất của Tổ quốc- quần đảo Cô Tô.

	Cây tre Việt Nam

	Thép Mới  
	Kí
	Miêu tả
	
	Cây tre là người bạn thân thiết lâu đời của dn tộc Việt Nam. 
- Cây tre có vẻ đẹp bình dị và nhiều phẩm chất quý báu. 
- Cây tre đã thành một biểu tượng của con người, đất nước Việt Nam

	Lao xao
	Duy Khán
	Hồi kí
	Miêu tả
	
	Bức tranh cụ thể, sinh động , nhiều màu sắc về thế giới các loài chim ở đồng quê.


* Tóm tắt:
+ Bài học đường đời đầu tiên (Tơ Hồi)
   Văn bản miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính tình còn kiêu căng, xốc nổi. Do bày trò trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho dế Choắt. Dế Mèn ân hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên cho mình.
  + Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)
    Cô em gái Kiều Phương còn có tên là Mèo do anh trai đặt, rất mê vẽ. Lúc đầu khi phát hiện  em gái chế thuốc vẽ, người anh chỉ ngạc nhiên, xem thường. Khi tài năng của Kiều Phương được chú Tiến Lê phát hiện, người anh trở nên mặc cảm, ghen tức. Trong cuộc thi vẽ tranh quốc tế, bức tranh của Kiều Phương được giải nhất  với chủ đề “Anh trai tôi”. Đứng trước bức tranh này, người anh cảm thấy ngạc nhiên, hãnh diện, xấu hổ và nhận ra chân dung của mình được vẽ nên bằng tâm hồn trong sáng, lòng nhân hậu cuả cô em gái.
B. PHẦN TIẾNG VIỆT
I. LÝ THUYẾT
1/ Phó từ :
+Khái niệm:
 Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổsung ý nghĩa cho động từ, tính từ .
VD: Em đang đi học.
+Các loại:
Phó từ gồm hai loại lớn
+ Phó từ đứng trước động từ, tính từ  (Vd. Em đang học bài.)
+ Phó từ đứng sau động từ, tính từ (Vd. Bông hoa này đẹp lắm!)
+Đoạn văn (4-6 dịng) có sử dụng phó từ,gạch chn phĩ từ!
    Vd:         Minh là bạn thân của em. Bạn ấy cĩ vĩc dng nhỏ nhắn, khuơn mặt thì khơi ngơ.Tính tình của bạn rất vui vẻ. Bạn cịn học rất giỏi. Minh hay giúp đỡ em trong học tập. Em rất quý mến Minh.
2/ So sánh :
+ Khái niệm:
So sánh là đối chiếu sự vật, sự viêc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gơi cảm cho sự diễn đạt.
VD
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
+ Cấu tạo của phép so sánh
+Mô hình cấu tạo đây đủ của một phép so sánh gồm:
_VếA (nêu tên sự vât, sự việc được so sánh)
_Vế B (nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc nói ở vế A)
 _Từ ngữ chỉ phương diện so sánh
_Từ so sánh( Vd như, cũng như, y như, hơn, kém...)
+ Đoạn văn (4-6 d) có  phép so sánh.Gạch chân phép so sánh đó.
    Vd:    Lan là bạn thân của em. Bạn ấy có làn da trắng như tuyết.Mái tóc của bạn dài óng ả, đen như nhung. Lan luôn chăm chỉ trong học tập. Em  rất quý mến Lan.
+Kiểu so sánh:
+ Có 2 kiểu so sánh:
- So sánh ngang bằng( thường sử dụng từ so sánh: như, y như, là, cũng như…)
VD: Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè.
- So sánh không ngang bằng( thường sử dụng từ so sánh: hơn, kém, chẳng bằng…)
VD:Bóng Bác cao lồng lộng
        Am hơn ngọn lửa hồng
+ Tác dụng:
So sánh vừa có tác dụng gợi hình, giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể, sinh động, vừa có tác dụng biểu hiện tư tưởng tìnnh cảm sâu sắc.
3/ Nhân hóa 
+Khái niệm:
 Nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người, làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.
+VD: Trên cành cây, những chu chim đang múa hát ríu rít.
+Kiểu nhân hóa:
Có 3 kiểu nhân hóa thường gặp là:
1. Dùng những từ vốn gọi người để gọi vật.
VD: Mùa hè đến, các cậu ve sầu kêu râm ran.
2. Dùng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật.
VD: Trên cành cây, những chú chim đang trò chuyện với nhau.
3.Trò chuyện, xưng hô với vật như đối với người.
VD: Trâu ơi, ta bảo trâu này
        Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
+ Đoạn văn (4-6 dịng  ) có sử dụng phép nhân hóa. Gạch chân phép nhân hóa đó.
     Vd.       Nhà em có nuôi một chu chó. Chú có bộ lông màu đen tuyền, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi. Chú bắt chuột rất giỏi. Em rất yêu quý chú.
4/ Ẩn dụ
+ Khái niệm: An dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
VD: Người Cha mái tóc bạc
       ( Người Cha: Bác Hồ )
+Các kiểu ẩn dụ
Có 4 kiểu ẩn dụ thường gặp là:
-An dụ hình thức
-An dụ cách thức
VD: Về thăm nhà Bác làng Sen
  Cĩ hng rm bụt thắp ln lửa hồng
- thắp ( sự nở hoa): ẩn dụ cch thức
- lửa hồng (màu đỏ hao râm bụt) : ẩn dụ hình thức
- An dụ phẩm chất
VD: Người Cha mái tóc bạc
       ( Người Cha: Bác Hồ )
An dụ chuyển đổi cảm giác
   VD:      Anh nắng chảy đầy vai
chảy (xúc giác thị giác)
+ Đoạn văn (4-6 dịng) có ẩn dụ. Gạch chân phép ẩn dụ đó.
    Vd.    Trong cuộc sống, khi ta hưởng thụ bất cứ thành quả gì thì ta đều phải nhớ đến công ơn của người đã tạo ra nó. Đó chính là đạo lí làm người. Để khuyên chúng ta ghi nhớ đạo lí này, nhân dân ta có câu “ An quả nhớ kẻ trồng cây”. Là học sinh, em sẽ luôn ghi nhớ lời dạy này.
5 Hoán dụ 
+ Khái niệm:Hoán dụ là giọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sư vật, hiện tương, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
Vd:         Mot cây làm chẳng nên non
           Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
+ Các kiểu hoán dụ
Có bốn kiểu hoán dụ thường gặp là:
_Lấy một bộ phân để gọi toàn thể
vd:     Bàn tay ta làm nên tất cả
           Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
          (Bàn tay tangười lao động)
 _ Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng
Vd: Vì sao trái đất nặng ân tình
        Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh
       (Trái đất  nhân loại)
_ Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
Vd:  Ao chàm đưa buổi phân li
      Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay
     ( Ao chàm  người Việt Bắc)
_ Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
Vd:   Một cây làm chẳng nên non 
         Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
         (Một ba số lượng  ít, nhiều)
 + Đoạn văn (4-6 dịng  ) có hoán dụ. Gạch chân phép hoán dụ đó.
Vd.     Đoàn kết là tinh thần cần có trong mỗi học sinh. Đoàn kết đem lại sức mạnh dẫn đến thành công. Để khuyên chúng ta có tinh thần đoàn kết, ca dao có câu:“Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Là học sinh, em sẽ luôn có tinh thần đoàn kết.
6/ Thành phần chính của câu:
+Khái niệm:
Thành phần chính của câu là thành phần bắt buộc phải có mặt trong câu để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý trọn vẹn. Thành phần không bắt buộc có mặt trong câu là thành phần phụ.
VD: Lan/ đang đi học.
         CN        VN
+ Chủ ngữ 
+Chủ ngữ là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hành động, đặc điểm, trạng thái… được miêu tả ở vị ngữ. Chủ ngữ thường trả lời cho các câu hỏi Ai? Con gì? hoặc Cái gì?
+ Chủ ngữ thường là danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ. Trong những trường hợp nhất định, động từ,  tính từ hoặc cụm động từ, cụm tính từ cũng có thể làm chủ ngữ.
VD: Em / là học sinh.
         CN
+ Vị ngữ :
Vị ngữ là thành phần chính của câu có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời cho các câu hỏi Làm gì?  Làm sao? Như thế nào? hoặc Là gì?
Vị ngữ thường là động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ.
Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.
VD: Tôi / sẽ đi Đà Lạt.
                      VN
7/ Câu trần thuật đơn
Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C- V tạo thành dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến.
VD: Trên đường, xe cộ /qua lại tấp nập.
                              CN             VN
8/ Câu trần thuật đơn có tư “ là”
+Đặc điểm:
Vị ngữ do từ la kết hợp với danh từ ( cụm danh từ) tạo thành. Ngoài ra tổ hợp giữa từ la với động từ (cụm động từ ) hoặc tính từ ( cum tính từ ) … cũng có thể làm vị ngữ
Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ không phải, chưa phải 
VD:            Ba em/ là công nhân.
                   CN            VN
+Kiểu câu trần thuật đơn có từ “ là”
_ Câu định nghĩa
VD:  Phó từ l những từ chuyên đi kèm với động từ, tính từ, để bổ sung ý nghĩa cho động từ , tính từ.
          CN                                VN
_ Câu giới thiệu :
Vd: Tôi/ là học sinh.
      CN       VN
_Câu miêu tả
Lan/ là cô gái có mái tóc dài óng mượt.
CN                     VN
_ Câu đánh giá
Lan/ là một học sinh giỏi.
      CN                VN.
9/ Câu trần thuật đơn không có từ là:
+ Khái niệm:Vị ngữ thường do động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành
Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ không, chưa.
+Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là
- Câu miêu tả:
Là những câu dùng để miêu tả hành động, trạng thái , đặc điểm của sự vật nêu ở chủ ngữ . Trong câu miêu tả ,chủ ngữ đứng trước  vị ngữ
Vd: Trên cánh đồng, hai con trâu/ đang gặm cỏ.
                                  CN                   VN
- Câu tồn tại:
+ Khái niệm:  Là những câu dùng để thông báo về sự xuất hiện, tồn tại hoặc tiêu biến của sự vât. Một trong những cách tạo câu tồn tại là đảo chủ ngữ xuống sau vị ngữ.
VD: Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng/mái đình, mái chùa cổ kính.
+Đoạn văn 4-6 dịng có câu tồn tại. Gạch chân câu tồn tại đó.
   Vd.      Năm nay, em lên lớp sáu. Em được học ở trường THCS Hiệp Phước. Trường được xây thành hình chữ U. Trước sân, phấp phới tung bay một lá cờ. Em rất yêu quý trường em.
II. BÀI TẬP NHẬN DIỆN:
1/ Phó từ:
B1/ 13 Tìm phó từ. Xác định ý nghĩa:
a. đã: quan hệ thời gian
không còn: ( không: chỉ sự phủ định  , còn:  chỉ sự tiếp diễn tương tự)
đã:  quan hệ thời gian,  đều:chỉ sự tiếp diễn tương tư
đương, sắp : quan hệ thời gian,  lại:  chỉ sự tiếp diễn tương tư
ra: chỉ kết quả và hướng
cũng sắp : ( cũng:  chỉ sự tiếp diễn tương tư, sắp:  quan hệ thời gian)
đã: quan hệ thời gian
cũng sắp:( cũng:  chỉ sự tiếp diễn tương tư, sắp:  quan hệ thời gian)
b. đã (  quan hệ thời gian) , được ( chỉ khả năng  )
2/ So sánh:
1/25,26 Tìm thêm ví dụ theo mẫu so sánh:
a. So sánh đồng lọai:
- So sánh người với ngươi:
Thầy thuốc như mẹ hiền.
- So sánh vật với vật:
Sông ngòi, kênh rạch bủa giăng chi chít như mạng nhện.
b. So sánh khác lọai:
- So sánh vật với người:
Ngôi nhà như trẻ nhỏ
Lớn lên với trời xanh
- So sánh người với vật:
Cây tre già uốn cong xuống vệ đường như bà lão cúi lom khom.
- So sánh cái cụ thể với cái trừu tượng:
Cộng cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
2/26. Điền vào chỗ trống tạo thành phép so sánh:
- khỏe như  (voi, hùm, trâu, Trương Phi)
- đen như (cột nhà cháy, mực)
- trắng như ( bông, cước, ngà, trứng gà bóc)
- cao như ( cây sào, núi, sếu)
1/43.Chỉ ra phép so sánh. Phân lọai. Phân tích tác dụng:
a. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
-> So sánh ngang bằng:
b.  Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
-> So sánh không ngang bằng
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi
c. Như nằm trong giấc mộng
-> So sánh ngang bằng
Am hơn ngọn lửa hồng
-> So sánh không ngang bằng
=> Sự gần gũi , ấm áp qua cái nhìn của anh đội viên
3/ Nhân hóa
 1/58.Chỉ ra và nêu tác dụng của phép nhân hóa:
- Bến cảng …đông vui
- mẹ, con, anh, em , tíu tít, bận rộn
--> Quang cảnh bến cảng được miêu tả sống động hơn; người đọc dễ hình dung được cảnh nhộn nhịp , bận rộn của các phương tiện trên bến cảng.
3/58. Phép nhân hóa: 
Cách 2:họ hàng, cô bé, xinh xắn, chiếc váy, áo, quanh người, áo len
4/59.Xác định kiểu nhân hóa và tác dụng:
a. núi ơi ( trò chuyện , xưng hô với vật như đối với người)
-> giãi bày tâm trạng mong thấy người thương của người nói
b. tấp nập,cãi cọ om -> Dùng những từ ngữ vốn chỉ họat động, tính chất của người để chỉ họat động, tính chất của vật
họ, cơ)-> dùng những từ vốn gọi người để gọi vật
-> đọan văn sinh động, hóm hỉnh
c. dáng mãnh liệt, đứng trầm ngâm, lặng nhìn, vùng vằng-> Dùng những từ ngữ vốn chỉ họat động, tính chất của người để chỉ họat động, tính chất của vật
-> Hình ảnh mới lạ, gợi suy nghĩ cho con người
d. bị thương, thân mình, vết thương, cục máu-> Dùng những từ ngữ vốn chỉ họat động, tính chất của người để chỉ họat động, tính chất của vật
-> Gợi sự cảm phục , lòng thương xót và căm thù nơi người đọc
4. Ẩn dụ :
2/70.  Tìm ẩn dụ và nêu lên nét tương đồng giữa các sự vật , hiện tượng được so sánh ngầm :
a/-  Ăn quả -> người hưởng thụ
-> Ẩn dụ cách thức
  - kẻ trồng cây -> người tạo ra thành quả
-> Ẩn dụ phẩm chất
b/-  mực, đen -> cái xấu
   - đèn, sáng-> cái tốt
-> ẩn dụ phẩm chất
c/ - Thuyền -> người đi xa
    - bến -> người ở lại
-> Ẩn dụ phẩm chất
d/ Mặt trời 2 -> Bác Hồ
-> Ẩn dụ phẩm chất
3/ 70. Tìm ẩn dụ chuyển đổi cảm giác?
a/ chảy ( khứu gic-> thị giác)
b/ chảy ( thị gic-> xc gíac)
c/ mỏng ( thính gic -> xúc giác)
d/ ướt ( thính giác->xúc giác)
5. Hoán dụ :
1/84.Tìm phép hoán dụ. Mối quan hệ giữa các sự vật:
a. làng xóm: người nông dân
-> quan hệ giữa vật chưa đựng và vật bị chưa đựng
b.- mười năm: thời gian trước mắt
   - trăm năm: thời gian lâu dài
-> quan hệ giữa cái cụ thể với cái trừu tượng
c. áo chàm -> người Việt Bắc
-> quan hệ giữa dấu hiệu của sự vật với sự vật
d. trái đất -> nhân loại
-> quan hệ giữa vật chưa đựng với vật bị chưa đựng
6. Các thành phần chính của câu:
1/94. Xác định chủ ngữ, vị ngữ , cấu tạo:
- tôi ( đại từ )
- Đôi càng tôi ( cụm DT)
- những cái vuốt ở khoe, ở chân ( cụm DT)
- tôi ( đại từ)
VN
- đã trở thành….cường tráng (cụm DT)
- mẫm bóng ( TT)
- cứ cứng dần và nhọn hoắt ( cụm TT)
co cẳng lên đạp…..ngọn cỏ ( cụm ĐT)
2/94. Đặt câu theo yêu cầu :
a/ Trong giờ kiểm tra, em đã cho bạn mượn bút.
b/ Bạn em rất tốt.
c/ Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều.

3/ 94.Chỉ ra chủ ngữ, vị ngữ. Xác  định câu hỏi:
a/ Em ( ai?)
b/Bạn em (ai?)
c/ Bà đỡ Trần ( ai?)
7/ Câu trần thuật đơn:
1/101. Tìm câu trần thuật đơn, Chức năng:
C1: ( tả, giới thiệu), c2: ( nêu ý kiến)
2/ 102. Xác định kiểu câu. Chức năng :
Câu trần thuật đơn dùng để giới thiệu nhân vật
8/ Câu trần thuật đơn có từ là:
1/115 .Tìm câu trần thuật đơn có từ là.
a,c,d,e
2/115.Xác định CN, VN. Xác định kiểu câu :
a. Hoán dụ/ là ……..diễn đạt
          C             V
-> Định nghĩa
c. Tre/ là………nông dân
    C         V
-> đánh giá
  Tre / là ……  tuổi thơ
    C                  V
d. Bồ các / là……chim ri
  C                 V
-> Giới thiệu
c. Rên,/ hèn
    C   V
Van/, yếu đuối
 C        V
Dại khờ / là…….người câm.
  C                   V
-> đánh giá
9/ Câu trần thuật đơn không có từ là:
1/120. Xác định CN, VN, câu miêu tả, câu tồn tại
a/Bóng tre/  trùm lên âu yếm làng…thôn.
CN                             VN
-> Câu miêu tả
Dưới bóng tre…xưa, thấp thóang mái đình, mái chùa/ cổ kính.
                                                        CN                          VN
-> Câu tồn tại
Dưới bóng tre….xanh, ta/ giữ một nền…lâu đời.
                                     CN                    VN
-> Câu miêu tả
b/ Bên hàng xóm tôi có /cái hang của Dế Choắt.
                       VN                                   CN
-> Câu tồn tại
Dế Choắt/  là tên tôiđã đặt…..thế.
     CN                             VN
-> Câu miêu tả

c/ Dưới gốc tre, tua tủa/ những mầm măng.
                             VN                   CN
-> Câu tồn tại
Măng / trồi lên….trỗi dậy.
CN                   VN
-> Câu miêu tả
10. Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ:
2/130. Tìm câu víêt sai. Giải thích
b/ thiếu CN
-> Bỏ từ với
c/ Thiếu VN
-> Thêm “ luôn đi theo chúng tôi suốt đời” sau kể
C. PHẦN TẬP LÀM VĂN
I. VĂN TẢ CẢNH
Đề 1:Em đã từng chứng kiến cảnh bão lụt ở quê mình hoặc xem cảnh đó trên truyền hình. Hãy viết bài văn miêu tả trận lũ lụt khủng khiếp ấy:
I. Mở bài: Giới thiệu chung về cảnh bão lụt:
Vd.“… Còn một trái tim… Ai ơi nhớ lại miền Tây…”. Đó là lời ca đệm cho một phóng sự truyền hình: “ Quê em mùa nước lũ”. Cảnh tượng xảy ra thật khủng khiếp.
II Thân bài: Miêu tả chi tiết cơn bão theo thứ tự thời gian:
+ Trước cơn bão lụt:
- Bầu trời vần vũ mây khói đèn. Trên không, mây cuộn tròn loang toả khắp nơi.
Dông gió vù vù tới tấp.Cây cối ngả nghiêng nằm rạp theo chiều gió. Sấm chớp loé sáng từng đợt. Mưa tuôn xối xả. Nước từ đâu tràn về cuồn cuộn.
+ Trong cơn bão lụt:
- Đồng ruộng, nhà cửa ngập chìm trong biển nước. Gia súc lội bì bõm. Người đội mưa bão ướt mom mem.
- Từng đợt ghe, thuyền chở người dân lên vùng đất cao để tránh lũ.
+ Sau cơn bão lụt:
- Nhà cửa sập vỡ vụn, cây cối tróc gốc, cột điện ngả nghiêng.
- Bà con ngồi khoanh tay, môi run lập cập đang chờ đón nhận những thuyền ghe tiếp tế lương thực, thuốc men, quần áo…
- Máy bay trực thăng bay lượn quanh vùng lũ lụt , các ccấp lãnh đạo quan sát tình hình định kế hoạch tiếp cứu đồng bào.
III Kết bài: Nêu cảm nghĩ:
Vd. Phóng sự “ Quê em mùa nước lũ” khép lại đã dể lại trong em bao xót xa trước những thương tâm mmà cơn bão đã gây ra.
Đề 2 : Em hãy viết thư cho bạn ở miền xa, tả lại khu phố hay thôn xóm bản làng nơi mình ở vào một ngày mùa đông giá lạnh.
I Mở bài.:
Đầu thư: Địa điểm, ngày,tháng, năm, lời chào, lí do viết thư
Vd.   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12- 9- 2018
  Lan thn mến!
  Đã ba năm rồi kể từ ngày bạn chuyển trường về Đà Lạt, mình nhớ bạn lắm. Chiều nay , mưa tầm tã rơi mình vừa học bài xong nên viết thư cho bạn.
II Thân bài:
+ Lời hỏi thăm gia đình. Bản thân người bạn ở miền xa:
Đầu thư mình gửi đến bạnvà gia đình lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc.
+ Miêu tả xóm em vào mùa đông( thứ tự thời gian)
Sáng: vắng bóng người ra đường, mọi người ở trong nhà tránh rét. Bầu trời u ám, đầy mây đen, gió bấc lạnh, sương mù dày đặt. Cây cối rụng lá trơ trọi, khẳng khiu.
Trưa: ông mặt trời mới cho thấy mặt nhưng ẩn hiện qua màn sương mờ đục , aunt nắng nhạt nhòa. Bà con không rời áo ấm.. Ngoài đường ít xe cộ qua lại. Người mua bán vội vã về nhà, tư thế co ro, miệng xuýt xoa xì hơi lạnh.
Chiều: Nhà nhà đóng kín cửa, xúm xít bên chiếc ti vi.
Tối: Bầu trời tối om, cái lạnh len lõi vào da thịt tái tê.
+ Lời chào cuối thư:
Xóm mình thời tiết lạnh là vậy đấy, Lan ơi. Thôi mình đang run vì lạnh đây. Mình xin dừng bút. Tạm biệt bạn.
III Kết bài: Lời tạm biệt, lời chúc cuối thư:
Chúc bạn và gia đình yên ấm, tươi trẻ mãi với khí hậu ôn hòa nơi cao nguyên.
Đề 3 : Hãy tả lại hình ảnh cây đào hoặc cây mai vàng vào dịp tết đến, xuân về:
I. Mở bài:
Vd. Mọc ngay trước cổng nhà tôi là một cây mai vàng nở đầy hoa rực rỡ mõi dịp tết đến, xun về.
II. Thân bài:
+ Tổng quát (xagần)
Hình dáng: Dáng thanh thóat bên gốc sân
Kích thước: Cao trân hai mét
Màu sắc: Xanh mướt điểm thêm những cánh hoa vàng
+ Tả chi tiết từng bộ phận (Dướitrên)
_ Gốc: lớn bằng bắp tay người trai tráng
_ Thân: thẳng màu nâu sậm, xù xì mụn to mụn nhỏ. Lên đến ngang vai, thân chia làm nhiều nhánh toả ra nhiếu cành cong queo, gầy guộc . Cành nào cũng lơ phơ mấy chiếc lá nhỏ
_ Lá mai: to bằng ba ngón tay, cạnh có răng cưa, lúc non màu xanh tươi phơn phớt hồng, về sau lá càng dày và xanh đậm 
_ Hằng năm cứ đến rằm tháng chạp là nhà em lại tước la mai . Độ này mai trơ vơ cành nhánh . Nhựa bổ dồn cho từng nụ xanh mơn mởn nhú lên và to dần ra . Những giọt xanh mọng căng ấy hẹn tới phút giao thừa mới chịu hé cánh phơ vàng và nở tung . Từng cánh vàng mỏng mảnh như lụaxoè ra rực rỡ cho một mùi hương dụi nhẹ lan raxa. Năm cánh mai trông như năm ngón tay chụm giữa những sợi nhị vàng sâm sắc. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm vài cánh hhoa rơi chậpchờ như bướm lượn
+ Lợi ích của mai
_ Tạo bầu không khí mát mẻ, trong lành . Tạo quang cảnh đẹp đẽ, xanh tươi và mang đến niềm vui cho mọi người…
_ Ta chăm sóc mai: Quét sạch rác, nặt nhánh khô, tưới cây..
III. Kết bài:Nêu cảm nghĩ
Vd.  Đứng bên cây ngắm hoa, ta cảm nhận cái mầu nhiệm của tạo vật trong sự kết tinh điêu luyện giữa nhân cách thiên nhiên và nguyện ước của con người . Hoa mai vàng rực rỡ là hoa hậu của muôn hoa ngày tết.
Đề 2: Một đêm giữa tháng, trăng sáng vằng vặc. Hãy tả lại đêm trăng đó
I. Mở bài: Giới thiệu về đêm trăng
Vd.Nhân ngày rằm trăng tròn và sáng, em ra vườn để hóng mát và ngắm trăng .
II. Thân bài:Miêu tả chi tiết cảnh vật đêm trăng
Vd.Trời tối, Trăng bắt đầu xuất hiện . Đầu tiên trăng chỉ như một quả cầu đỏ tía nấp mình dưới rặng tre. Một lúc sau no nó nổi dần lên và có màu vàng tươi. Vầng trăng chói lọi trên nen trời thanh bạch, trong vành trăng có hình chú Cuội ngồi gốc cây đa, một áng mây mỏng lướt qua làm trăng lu đi một chút rồi lại sáng trong
Anh trăng soi xuống mặt nước lăn tăn như dát bạt . Dòng nước chảy lờ đờ . Mấy chiếc xuồng câu lập loè ánh lửa. Chúng em vừa ngắm trăng vừa thích thú ném đất xuống những khoảng nước trống làm trăng tan ra từng mảnh, như kho vàng trong truyện cổ tích.
Cảnh vật trong vườn thật yên tĩnh . Anh trăng len lỏi qua cành cây, kẽ lá như những cái ống màu vàng xuyên thủng từ trên trời xuống . Một làn khói nhẹ phảng phất trên bờ rào thưa hoà hợp với sương đêm thành một màn sương khói mờ ảo.
Trên con đường vào nhà, trải sỏi như một vệt phấn trắng giữa màu xanh của cỏ. Bóng cây được ánh trăng soi vào tường bằng những hình ảnh linh động .
III  Kết bài: Nêu cảm nghĩ
Đêm trăng thật đẹp .Nó mang đến bầu không khí yên tĩnh về đêm một vẻ đẹp tươi mát, dịu dàng .
Đề 3: Tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi
I Mở bài: Giới thiệu chung quang cảng ra chơi
Vd.Ngày nào cũng vậy, cứ học hết tiết thứ hai là chúng em được ra chơi . Giờ ra chơi ở trường em rất náo nhiệt .
II Thân bài : Miêu tả chi tiết theo thứ tự thời gian
+ Trước giờ ra chơi: Sân trường thật yên ắng! Chỉ nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ luồn qua các tán lá xanh mướt của cây phượng và thỉnh thoảng văng vẳng tiếng đọc bài trên lớp học
+ Trong giờ ra chơi: Bỗng vang lên “tùng … tùng… tùng” . Ba tiếng trống ngắn gọn đột ngột nổi lên . Sân trường đang vắng lặng bỗng náo nhiệt lạ thường . Từ các phòng học, học sinh ùa ra như bầy chim sổ lồng, như một đàn ong vỡ tổ .
Chẳng mấy chốc, học sinh các lớp xếp hàng ngay ngắn trước sân tập thể dục duới sự hướng dẫn của thầy tổng phụ trách . Từng cánh tay đưa lên đưa xuống rất đều đặn nhịp nhàng . Kết thúc bài tập sau tiếng hô “khoẻ” chúng em bắt đầu ra chơi . Tiếng nói, tiếng cười, thậm chí cả tiếng la hét vang lên khắp nơi . Ơ đầu sân, các bạn nam tổ chức thành từng nhóm đá cầu . Các nhóm đứng thành vòng tròn, các đôi chân khoé léo, uyển chuyển điều khiển quả cầu trắng muốt bay lên bay xuống trông thât vui mắt.
Ơ giữa sân, duới bóng mát của những tán lá phượng, các bạn gái lại thích trò chơi nhảy dây . Những bàn chân nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống như những chú chim trên sân thóc . Tiếng dây thun quật đen đét xuống sân gạch… Bạn nào bạn nấy, gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập nhưng vẫn cười ré lên khi thắng cuộc
Trên hành lang, các thầy giám thị quan sát chúng em . 
+ Sau giờ ra chơi : “Tùng… tùng… tùng,” tiếng trống trường lại cất lên vang dội. Sân trường đang ồn ào náo nhiệt bỗng yên ắng… các bạn học sinh lần lượt trật tự xếp hàng vào lớp .
III Kết bài: Nêu cảm nghĩ
Vd.Giờ ra chơi giúp chúng em thư giãn rất nhiều sau hai tiết học căng thẳng . Nó giúp tinh thần chúng em sảng khoái, vui vẻhơn để học tiếp những tiết sau .
Đề 4: Em hãy miêu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một mùa hè
I Mở bài: Giới thiệu khái quát hàng phượng vĩ
Vd. Hằng năm, cứ vào những ngày hè là hàng phượng vĩ trên sân trường tôi lại nơ rộ muôn nghìn cánh hoa đỏ rực và ở đây tiếng ve lại rả kêu suốt cả ngày đêm.
II Thân bài:Miêu tả chi tiết
+Tả bao quát (Xagần)
Hình dáng: sừng sững che phủ cả góc sân 
Khích thước: cao đến năm, sáu mét, xanh xanh những vòm lá vượt nóc nhàtrường như hhình ảnh gà mẹ danh rộng đôi cánh ôm ấp đàn gà con.
Đến gần: thưởng thức được bầu không khí mát mẻ và màu xanh mươn mướt của cây.
+ Tả chi tiết từng bộ phận (dướitrên)
Phía dưới: gốc cây to phình ra, rễ uốn khúc, bò ngoằn ngoè như con rắn chui sâu vào lòng đất.
Thân cây to, khoác bên ngoài là một lớp võsần sùi.
Phượng chia làm hai nhánh to. Mỗi nhánh lại toả ra nhiều cành ngoằn nghoèo.
Phía trên cây là những tán lá xoè ra như những chiếc dù nho che mưa nắng. Những tán này được hình thành bằng nhiều phiến lá xanh xanh. Dưới vòm lá xanh mượt, chim chóc tha hồ làm tổ.
Mùa he, phượng rực đỏ những chùm hoa tươi thắm, mỗi bông hoa toả ra năm cánh  màu đỏ tươi pha sắc vàng. Những cánh hoa uốn vòng theo một đường cong tuyệt mĩ.
Cây phượng che bóng mát cho sân trường tạo nên bầu không khí trong lành, mát mẻ. Dưới tán lá ẩn mình những chú ve kêu âm ran như những sợi dây âm thanh nối kết suốt ngày đêm làm thành một bản hoà tấu ca ngợi mùa he khiến học trò phải nao nức trong lòng.
Kết bài:Nêu cảm nghĩ
Hoa phượng vĩ là hoa học trò. Đó là những đoá hoa đỏ thắm nổi bật lên những khoảng trời xanh mênh mông của ngày tháng hạ. Hình ảnh cây phượng vĩ với màu hoa độc đáo vừa kiêu sa, rạo rực vừa khả ái luôn làm tuổi học trò nhớ mãi mỗi khi xa trường.
Đề 5: Hãy tả dòng sông quê em và nói cảm nghĩ của em về dòng sông quê hương
I Mở bài: Giới thiệu về con sông:
Quê hương là nơi có nhiều kỉ niệm đẹp với chúng ta. Với mỗi người, quê hương có thể là cánh đồng lúa trĩu bông, là con diều no gió… Còn quê hương em là ngôi làng nhỏ với dòng sông hiền hòa, đã gắn bó với em nhiều kỉ niệm đẹp thời thơ ấu.
II Thân bài: Tả chi tiết về dòng sông:
- Nhà em ở cạnh sông. Em thường ngồi ở bờ sông vừa ôn bài, làm thơ vừa ngắm sông. Dòng sông quê em đẹp lắm.
- Sáng sớm, dòng sông còn phủ một lớp sương mỏng, im lìm trong giấc ngủ say.
- Buổi trưa trẻ con rủ nhau đi tắm sông. Chúng lặn hụp, bơi lội như những chú cá heo. Sông ôm chúng vào lòng. Sông dịu dàng như người mẹ với đàn con. Sông đùa nghịch với chúng em.
- Lúc hoàng hôn, sông mang một màu đỏ sẫm rất đẹp. Những đàn cá vội vã bơi về “ nhà” làm xao động cả mặt nước.
- Buổi tối, sông đẹp nhất vào những đêm trăng, dòng sông như tấm dải lụa mênh mông lấp lánh, bàng bạc.
III Kết bài:
Em rất yêu con sông quê hương. Sông là người bạn dễ thương luôn đem đến sự vui thích cho em, để lại trong em nhiều kỉ niệm tuổi thơ. 

Đề 6: Cánh đồng lúa quê em hứa hẹn được mùa lớn. Hãy tả lại cánh đồng đó vào một buổi sáng đẹp trời:
I Mở bài: Giới thiệu về cánh đồng lúa:
Mặt trời lên như một khuôn mặt hồng hào chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống cánh đồng ban mai mênh mông. Đó là hình ảnh đặc trưng của quê hương em.
II Thân bài:Miêu tả chi tiết cánh đồng lúa:
-Cánh đồng lúa được mùa như một tấm thảm vàng óng. Nhìn bao quát toàn là một màu vàng. Lúa quê em gốc to, dày và cao, rậm rạp, hạt mẩy dài trên những bông lúa dài đều đặn ngả nghiêng về một phía.Hương thơm của lúa toả khắp cánh đồng. Những cây lúa xum xuê, nặng bôn vây quanh ruộng che kín lối đi.
- Một vài tiếng chim văng vẳng trên không trung, từng đợt gió nhẹ thổi qua làm cánh đồng lúa ngả nghiêng. Trên gò đất có vài chú trâu thong dong gặm cỏ.
- Nắng đã lên cao, cánh đồng lúa trở nên vàng ối, vạm vỡ và căng tràn sức sống gợi cái ấn tượng về một vụ mùa bội thu sắp tới.
III Kết bài:Nêu cảm nghĩ
Quê hương em gắn liền với màu vàng no ấm của đồng quê. Hình ảnh cánh đồng lúa thân thương sẽ để lại cho em ấn tượng sâu sắc khi xa quê.
Đề 7:  Em hãy tả quang cảnh lớp học trong giờ viết tập làm văn:
I Mở bài: Giới thiệu chung về quang cảnh:
Sáng nay , vào tiết hai, lớp em có giờ văn. Các bạn háo hức chuẩn bị cho giờ viết bài tập làm văn
II Thân bài: Miêu tả chi tiết theo thứ tự thời gian:
+ Đầu tiên, cô chép đề bài lên bảng : “Em hãy kể về kỉ niệm sâu sắc trong những năm học tiểu học.”
+ Không khí lớp học xôn xao một chút. Có bạn vui vẻ, có bạn lắc đầu khẻ hỏi bạn bên cạnh.
+ Tiếng cô giáo vang lên :
 Các em trật tự, khẩn trương làm bài đi!
+ Lớp im lặng, chỉ nghe mấy tếng chim hót líu lo ngoài sân trường, tiếng quạt trần quay ù ù như xay lúa.
+ Những đầu bút bi, bút máy lia lia trên giấy. Các bạn cậm cụi viết bài.
+ Thỉnh thoảng cô đi lên đi xuống lớp quan sát chúng em làm bài. Vẻ mặt cô nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng.
+ Nắng vẫn nhảy nhót ngoài hành lang, cô nhìn đồng hồ nhắc: 
- Các em còn năm phút nữa.	
Vài bạn học sinh đã dừng bút, chăm chú đọc bài của mình. Có hai bạn lên nộp bài với vẻ mặt phấn khởi. Các bạn khác tận dụng hết thời gian để dò bài.
Tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ. Cô ra hiệu chúng em nộp bài.
III Kết bài:Nêu cảm nghĩ
 Em cảm thấy rất thoải mái khi hoàn thành xong bài viết của mình. Lòng hồi hộp chờ đợi kết quả bài văn
Đề 8: Ta ngôi trường mà em đang học
1. Mở bài:
Giới thiệu chung:
- Vị trí ngôi trường
- Tên ngôi trường 
- Đó là một ngôi trường như thế  nào?
2. Thân bài
+ Nhìn từ xa:
- Thấp thóang sau rặng cây um tùm, vắng lặng
- Hệ thống cửa còn đóng kín, như đang ngủ say
+ Khi tới gần:
- Ngôi trường được xây hình chữ U, hai tầng đồ sộ nằm trên một khu đất rộng
- Tường vôi : màu vàng , lợp ngói đỏ 
- Nắng lên, ngôi trường  nhuộm một màu sắc mới
- Sân trường rộng rãi thóang mát được trồng rất nhiều cây xanh 
- Trường có hai mươi bốn phòng học và các phòng chức năng như phòng bảo vệ, phòng ban giám hiệu, phòng hàng chánh, phòng giáo viên, các phòng thực hành và thư viện. Ngòai ra còn có căn tin và bãi đậu xe
- Trước mỗi lớp học có bồn hoa đầu màu sắc 
- Phía sau là hội trường dùng tổ chức những buổi lễ, những cuộc thi văn nghệ chào mừng các ngày lễ
3. Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ về ngôi trường:
- Yêu quý ngôi trường, nơi có nhiều kỉ niệm với bạn bè, thầy cô 
Đề 9: Tả buổi lễ chào cờ đầu tuần ở trường em
1. Mở bài:
Giới thiệu chung:
- Không gian và thời gian diễn ra buổi chào cờ ( Sáng thứ hai. Những tia nắng vàng rực rỡ. Sân trường động học sinh…)
2. Thân bài
+ Trước lễ chào cờ:
- Cột cờ: Cột cờ cao, lá cờ đỏ thắm bay phần phật dưới ánh nắng ban mai rực rỡ. Sân trường sạch sẽ
- Họat động của học sinh: Chơi nhảy day, đá cầu, trò chuyện, làm vệ sinh lớp
- Tiếng trống: Học sinh các lớp lần lượt xếp hàng. Sân trường im lặng
+ Lễ chào cờ:
- Chuẩn bị chào cờ. Hàng ngũ chỉnh tề, mọi người nghiêm trang chờ đợi
- Lễ chào cờ: Bài quốc ca vang lên. Thái độ mọi người ( nhìn lá cờ, hát nghiêm trang)
+ Sau khi chào cờ:
- Cô hiệu trưởng nhận xét kết quả tuần qua ( khen –chê trách) ( giọng nói?)
- N êu công tác trong tuần ( thái độ, giọng nói)
- Cô tổng phụ trách đội công bố kết quả thi đua trong tuần 
- Học sinh chăm chú lắng nghe ( vẻ mặt, ánh mắt, thái độ)
+ Kết thúc chào cờ:
- Tiếng trống vang lên, học snh các lớp tập trung vào lớp học tiết học đầu tiên
3. Kết bài:
Nêu cảm nghĩ về buổi lễ chào cờ
Đề 10: Ta lại trận mưa rào
1. Mở bài:
Giới thiệu chungvề khung cảnh trước cơn mưa
- Nắng nóng kéo dài, không khí oi bức, ngột ngạt
- Cây cối héo úa, mặt đất khô cằn
- Mọi người sốt ruột mong mưa
2. Thân bài
Tả cơn mưa
+ Lúc sắp mưa:
- Trời tối sầm, mây đen kéo tới
- Gío thổi mạnh, sấm, chớp nổi lên, cây cối ngả nghiêng 
- Các con vật cuống quýt chạy mưa
+ Lúc mưa:
- Mưa từ nhỏ đến lớn. Màn mưa trắng xóa. Trời đất mù mịt trong mưa
- Con người, cảnh vật đều hả hê, vui sướng
+ Sau cơn mưa:
- Bầu trời quang đãng, không khí mát rượi
- Cây cối trôi hết bụi bặm như được hồi sinh , vui mừng vẫy lá
- Mọi người sinh họat trở lại bình thường: ra đồng , vẻ hồ hởi hiện lên nét mặt
 3. Kết bài:
Nêu cảm nghĩ về cơn mưa
- Cơn mưa đến thật đúng lúc. Cơn mư a mang đến sự mát mẻ
II. VĂN TẢ NGƯỜI
Bố cục bài văn tả người thường gồm 3 phần
1. Mở bi
· Giới thiệu người định tả là ai?
· Khi em ( bị ốm, mắc lỗi, làm việc tốt…) người đó thường như thế nào?
2. Thn bi
· Tả tuổi, vóc dáng, nước da, mái tóc, khuôn mặt,….tính tình,….
· Khi em trong tình huống( bị ốm, mắc lỗi, lm việc tốt…) người đó có nét mặt, cử chỉ, hành vi, lời nói, dáng đi…… như thế nào?( phần này quan trọng, tả kĩ có sử dụng các phép nghệ thuật như so sánh, nhân hóa, từ láy, liên tưởng, nhận xét…)
· Tả tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ của em khi thấy người đó như vậy
3. Kết bi: Khẳng định tình cảm, lời hứa
Khi viết thành bài văn hoàn chỉnh cần r cu, đoạn. Chọn lọc từ ngữ trong quá trình miu tả.
Đề 1: Em hãy ta người thân yêu và gần gũi nhất vơi mình (ông , bà, cha, mẹ………)
I. Mở bài:
Vd.Trong gia đình em, người mà em yêu quí và kính trọng nhất là bà em. Bà rất hiền lành, luôn lo lắng cháu con
II. Thân bài:
+ Tả tổng quát:
Tuổi tác: năm nay bà đã ngoài bảy mươi  tuổi. Dáng người thâm thấp vì lưng hơi còng  trông dáng điệu chậm chạp. Bà thường mặc quần đen và áo bà ba nâu.
+ Tả chi tiết
 Mái tóc bà dài, có rất nhiều sợi bạc được búi tròn rất to bao quanh khuôn mặt hiền từ điểm nhiều nếp nhăn và nhiều đốm đòi mòi. Mắt bà hơi đục và nhìn không còn rõ như trước. Đôi môi đỏ hồng khi ăn trầu của ba luôn nở nụ cười tươi với con cháu .
Làn da của bà nhăn nheo, thân mình hơigầy còm, mệt mỏi. Đôi bàn tay bà gầy guộc ràm nắng và nhăn lại. Bà bước đi nặng nề và bên cạnh bà lúc nào cũng có cây gậy bầu bạn.
Bàem rất hiền dịu thể hiện qua giọng nói nhỏ nhẹ, trìu mến như dỗ dành và không bao giờ lớn tiếng với em. Trong gia đình bà luôn tận tuỵ, siêng năng trong chăm sóc con cháu , dọn dẹp nhà cửa tươm tất mỗi khi mẹ vắng nhà.
Mỗi buổi tối, bà thường hay kể chuyện cổ tích cho em nghe. Những câu chuyện li kì ấy đã đưa em vào giấc ngủ thật say để rồi đọng lại những bài học quí giá màbà dạy em thông qua những câu chuyện ấy.
III. Kết bài:
Em rất yêu quí bà vì bà đã hi sinh cả một đời cho con , cho cháu. Em sẽ cố gắng học thật chăm để không phụ lòng bà.
Đề2 :Hãy miêu ta hình ảnh me hoặc cha trong những trường hợp sau:
· Lúc em ốm
· Khi em mắc lỗi
· Khi em làm được việc tốt
I Mở bài: 
- Người được tả là ai? Trong hoàn cảnh nào?
II Thân bài:
+ Lúc em ốm:
- Vẻ mặt: lo âu, buồn bã
-Lời nói: Vỗ về, an ủi, động viên, mong con mau khoẻ
- Hành động: Chăm sóc chu đáo từ miếng ăn viên thhuốc đến giấc ngủ của con
+ Lúc con mắc lỗi:
· Em mắc lỗi gì? Lúc nào?
· Thái độ của mẹ: buồn bã, nóng giận hay bình tĩnh...
· Lời nói và hành động: Nhẹ nhàng khuyên nhủ hay lớn tiếng trách mắng?
· Em nhận ra lỗi lầm của mình, xúc động trước sự khoan dung, độ lượng…
· Tự nhủ sẽ không bao giờ tái phạm
+ Khi em làm được việc tốt:
Em làm được việc tốt gì? Lúc nào?
· Vẻ mặt của mẹ: vui mừng, sung sướng, hài lòng
· Lời nói; khen ngợi, động viên, tự hào, tin tưởng
· Hành động: ân cần , quan tâm, chăm sóc
· Em cảm động trước tình yêu thương của mẹ
· Tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa để mẹ vui lòng
III Kết bài:
Yêu thương và càng hieu mẹ hơn.
Cố gắng sống tốt để mẹ được vui lòng.
Đề3:  Hãy ta hình ảnh của một cụ già ngồi câu cá bên hồ:
I Mở bài:
- Cụ già đó là ai? Khoảng bao nhiêu tuổi?
- Câu ở hồ nào? Vào thời điểm nào trong ngày?
II Thân bài:
- Cảnh đẹp trên hồ
- Hình dáng, tư thế của cụ già
- Có câu được cá hay không, nhiều hay ít?
- Tâm tư, tình cảm của cụ già được bộc lộ như thế nào?
III. Kết bài:Nêu cảm nghĩ
Thích thú, vui lây với cụ già câu cá
Đề4: Em đã có dịp xem vô tuyến, phim ảnh, báo chí, sách vở về hình ảnh một người lực sĩ đang cử tạ. Hãy miêu ta lại hình ảnh ấy.
I. Mở bài: Giới thiệu chung về người lực sĩ đang cử tạ
Em nhình thấy lực sĩ ấy ở đâu? Trong hoàn cảnh nào?
II. Thân bài: Tả lực sĩ cử tạ:
+ Hình dáng:
- Tuối: khoảng hai mươi lăm
- Mái tóc cắt ngắn. Vẻ mặt cương nghị. Thân hình vạm vỡ. Nước da nâu bóng
- Cao lớn, khoẻ mạnh, các bắp thịt nổi lên cuồn cuộn
+ Hành động:
- Nhanh nhẹn, dứt khoát
- Nân được tạ tám mươi kg 
III. Kết bài:
Thích thú và khâm phục
Rút ra bài học:muốn thành công phải có ý chí và quyết tâm cao
Đề5: Ta em bé chừng 4-5 tuổi
I. Mở bài:Giới thiệu về em bé: Tên gì? Ở đâu? Thời gian? ( ngày sinh nhật)
II. Thân bài:
1. Hình dáng:
+ Tả bao quát
- Tuổi: chừng 4-5 tuổi
- Dáng: nhỏ nhắn, bụ bẫm
- An mặc: váy hoa rất xinh xắn
+ Tả chi tiết:
Đầu:
- Mái tóc: nhiều, đen mướt
- Khuôn mặt tươi tắn, có má lún đồng tiề
- Mắt : to, đen, sáng
- Miệng: nhỏ, luôn cười toe toét. Môi đỏ chót
Mình:
- Làn da: Ửng hồngBéo phúng phính 
Tay chân:
Cườm tay, cổ chân có ngấn trông đến “ phát ghét”
+ Tính nết: - Sự ngây thhơ, đáng yêu biểu hiện qua việc tập nói(nghe ai nói gì bé cũng bắt chước nói theo, có khi nói ngọng cả nhà ôm bụng cười.., qua việc tập đi( lẫm đẫm đi được vài bước, hai tay giơ ngang như diễn viên tí hon…)
III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ:
- Yêu quý em bé
- Hiểu được em bé mang lại niềm vui cho gia đình
Đề 6: Hãy ta một em bé ngây thơ, bụ bẫm đang tập đi, tập nói
1. Mở bài:
Giới thiệu chung:
- Em tên gì?Mấy tuổi ?
- Con của ai?
- Đặc điểm: ngây thơ bụ bẩm, đang tập đi, tập nói
2. Thân bài:
+ Hình dáng: 
- Thân hình: tròn trịa, nước da ửng hồng
- Mái tóc: ngắn và lưa thưa
- Gương mặt: bầu bĩnh, đối má hồng hồng như màu táo chín
- Cặp mắt đen láy mở to dưới hàng mi dài cong vút
- Đôi môi : tươi như cánh hồng hé nở, khi cười để lộ mất chiếc răng sữa trắng muốt
- Nụ cười: hồn nhiên, ngây thơ
+ Tính nết:
Hiếu động, vui vẻ, ngoan ngõan
+ Hành động:
- Tập đi: đi lẫm chẫm, vịn thành giường lần từng bứơc một. Mười ngón tay bụ bẫm bám chặt cho khỏi ngã. Có lúc bé buông tay nhưng chỉ được vài bứơcrồi ngã xuống đất , lại loay hoay đứng dậy đi tiếp.
- Tập nói: Nói từng tiếng một. Giọng ngọng nghịu, non nớt
3. Kết bài:
Cảm nghĩ về em bé: 
Em rất yêu quý bé. Có bé, căn nhà lúc nào cũng rộn tiếng cười vui
Đề 2: Hãy ta cô giáo của em đang say sưa giảng bài trên lớp.
1. Mở bài:
Giới thiệu chung:
- Nhân vật được tả: cô giáo em
- Họat động: đang giảng bài trên lớp
2. Thân bài:
+ Hình dáng: 
- Tuổi tác, vóc dáng, gương mặt, nước da
( chi tiết nổi bật nhất)
- Trang phục: cô thường mặc áo dài, quần trắng
+ Tính tình:
- Giản dị, chân thành
-Dịu dàng, tận trụy, yêu thương học sinh, gắn bó với nghề dạy học
+ Tài năng: 
- Cô giảng dạy rất hay ( chứng minh cụ thể qua bài giảng trên lớp: giọng nói, dáng điệu, vẻ mặt, , cử chỉ,lời nói lúc giảng bài)
- Khơi gợi hứng thú học tập của học sinh, lôi cuốn học sinh vào bài học
- Giờ dạy của cô rất vui vẻ, sinh động, học sinh hiểu bài
3. Kết bài:
Cảm nghĩ về cô : Em rất yêu quý và kính trọng cô. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này trở thành cô giáo dạy giỏi như cô
Ch ý cc dn ý trn l để tham khảo, học sinh có thể viết thân bài bằng 2, 3 đoạn tùy ý, cĩ thể gộp tả ngoại hình chung với tả tính nết....
III. VĂN MIÊU TẢ SÁNG TẠO
Đề 1: Em hãy ta lại quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của em:
I. Mở bài:
Giới thiệu chung: Chợ gì? Họp ở đâu? Một tháng mấy phiên?
II Thân bài:
+ Thời gian và địa điểm hhọp chợ:
+ Quang cảnh:
- Người đông vui, nhộn nhịp, tiếng trò chuyện râm ran. Con đường làng tấp nập người qua lại, đông vui như hội
- Hàng hóa đủ các loại: Phía cuối chợ là khu bán lúa, gạo, ngô, đậu, lạc, sắn… Góc chợ là nơi bán gia súc, kế đến là hàng rau quả, tranh dân gian
- Cảnh mua bán tấp nập diễn ra
III Kết bài:
Phiên chợ làm cho khung cảnh làng quê em vui vẻ hơn, sống động hơn.
Đề2: Từ bài văn “ Lao xao” của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn nhà em trong một buổi sáng đẹp trời
I .Mở bài:
- Khu vườn của ai? Ở đâu? Rộng hay hẹp?
- Khu vườn được tả vào thời điểm nào?
II .Thân bài:
- Vườn trồng nhhững loại cây gì?
- Tả đặc điểm của từng loại cây trái trong vườn. Chú ý những đặc điểm nổi bật
- Hoạt động của ong, bướm. Làm nổi bật màu sắc. Am thanh của khu vườn
III .Kết bài:
- yêu mến, gắn bó với khu vườn
- Có ý thức cùng mọi người chăm sóc để khu vườn tươi tốt, đem lại nguồn thu nhập ngày càng tăng cho gia đình.
Đề 3: Em đã từng gặp ông Tiên trong những truyện cổ dân gian, hãy miêu tả lại hình ảnh ông tiên theo trí tưởng tượng của mình.
I. Mở bài:
- Em rất thích truyện cổ tích vì truyện cổ tích rất hay, có nhiều nhân vật hấp dẫn
- Trong truyện, ông tiên xuất hiện để cứu giúp người hiền lành, lương thiện qua những cơn khốn khó, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho họ
II. Thân bài:
+ Ngoại hình:
- Ong Tiên xuất hiện trong trong hào quang và hương thơm
- Là một cụ già, râu tóc bạc phơ, vẻ mặt phúc hậu, tay chống cây gậy trúc
- Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp
+ Tính nết
- Thương yêu, giúp đỡ người nghèo khổ
- Câm ghét, trừng trị kẻ xấu xa, độc ác
+ Tài năng:
- Có nhiều phép thần thông , biến hoá
- Đi mây về gió, thoắt ẩn, thoắt hiện
III. Kết bài:
- Nhân vật ông Tiên trong truyện cổ tích đại diện cho công lí của nhân dân: Bên vực, giúp đỡ người hiền, trừng trị kẻ ác
- Hình ảnh đẹp đẽ củaông Tiên trở nên gần gũi, quen thuộc, in đậm trong trí nhớ của em.
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